
TT Họ và tên Điểm 

1 Tại Thị Quỳnh Như 6,5 

2 Lê Thị Loan Oanh 7 

3 Nguyễn Thị Hồng Oanh 7 

4 Nguyễn Thuận Phát 6,5 

5 Nguyễn Thành Phong 6,5 

6 Dương Thị Ngọc Phượng 6,5 

7 Bùi Hữu Quân 3,5 

8 Chế Quang Tâm 6,5 

9 Nguyễn Thí  Thanh 5,5 

10 Cao Duy Thành 6,5 

11 Lâm Huy Thành 5,5 

12 Hồ Thị Trúc Thảo 3,5 

13 Nguyễn Dương Thanh Thảo Vắng 

14 Pang Ting Đinh Thảo 3,6 

15 Châu Minh  Thịnh 6,5 

16 Nguyễn Quốc Thịnh 6 

17 Phùng Đức Thuận 5,5 

18 Lê Hoàng Anh Thư 8 

19 Đào Thị Ngọc Thứ 2,5 

20 Huỳnh Thị Kim Thương 3 

21 Võ Minh  Tiến 3 

22 Nguyễn Anh  Tú 3 

23 Nguyễn Hữu Tuyên 4,5 

24 Nguyễn Thị  Vân 6 

25 Hồng Võ Thanh  Xuân 5,5 

26 Hà Thị Yến 6,5 

 


